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Kính chào chư vị đại đức tỳ-kheo, chư vị sa-di, cư sĩ và các vị thiện tri thức đang xem trực tiếp tôn kính. Chúc mọi người buổi chiều tốt lành! Mời để tay xuống.
Mời mở sách đến môn oai nghi thứ 18:
“Thứ 18: Đến nhà người.”
Đoạn này nói chúng xuất gia chúng ta đến nhà người thế tục, tức là khi đến nhà cư sĩ tại gia, đàn-việt, thậm chí nhà người thế tục thông thường thì cần tuân thủ các quy củ, quy tắc gì. Chúng xuất gia là đại diện cho hình tượng tăng bảo, nếu đến chỗ của người tại gia mà không chú ý đến oai nghi, khiến người tại gia nhìn thấy sanh tâm chê trách hiềm nghi, mất đi tín ngưỡng và tâm cung kính đối với tam bảo, vậy thì tội lỗi này sẽ rất lớn. Cho nên đặc biệt là trong xã hội hiện nay, đoạn này vô cùng quan trọng đối với người xuất gia chúng ta. Xã hội hiện nay giao thông phát triển, người xuất gia dù ở trong rừng núi mà muốn vào thế gian hay thôn xóm thì cũng là chuyện rất bình thường. Làm sao để có thể xây dựng tốt nhân cách của tăng nhân, làm rạng rỡ hình tượng tăng bảo, vậy thì phải hết lòng học tập đoạn này. Trước tiên xem câu thứ nhất:
“Có chỗ ngồi riêng thì mới ngồi, không được ngồi lộn xộn.”
Trong oai nghi “đến chùa ni” ở phía trước đã giảng chữ “chỗ ngồi riêng” này rồi, không được ngồi cùng chỗ ngồi với người tại gia, đặc biệt là nữ chúng. Chúng xuất gia chúng ta thuộc về hình tượng của tăng bảo, cho nên đến nhà người thế tục, thì họ nên sắp xếp ghế trên, rồi cung kính thỉnh mời người xuất gia ngồi ở ghế trên. “Không được ngồi lộn xộn”, nghĩa là không được ngồi lẫn lộn cùng người tại gia, mà phải có “chỗ ngồi riêng” khác biệt, ngồi bên trên ở vị trí khác. Nếu ngồi cùng một chỗ với người tại gia, ví dụ chúng ta ngồi cùng người tại gia trên một chiếc ghế sô-pha dài, trừ phi không còn chỗ nào khác, đông người, bất đắc dĩ hết cách, còn không thì đều phải có sự riêng biệt, nếu không sẽ mất đi quy củ. Làm như vậy không phải dường như người xuất gia chúng ta nhất định phải cao hơn người một bậc, không được có tâm ngạo mạn này. Chúng ta đều là phàm phu, nói không chừng người tại gia tu hành có công phu đoạn phiền não còn cao hơn chúng ta. Song chúng ta đã xuất gia rồi, đại diện cho tăng bảo, nên chúng ta phải giữ gìn sự tôn nghiêm của tăng bảo, chứ không phải sự tôn nghiêm của cá nhân, do đó buộc phải chú trọng oai nghi ở phương diện này.
Nếu người thế gian, người tại gia không biết cung kính tôn trọng người xuất gia, ví dụ họ không sắp xếp chỗ ngồi riêng cho bạn, mà để bạn ngồi lẫn lộn trong nhóm nam nữ, thì lúc này sẽ ngồi như thế nào? Bạn không ngồi, thà đứng im lặng không nói, cũng đừng tức giận, nóng giận trái lại lộ rõ bạn đã mất tư cách. Người xuất gia thì phải tĩnh lặng nhu hòa, có thể im lặng không nói, đứng ở đó không nói gì, người ta có thể sẽ hỏi: “Vì sao thầy không ngồi?” bạn có thể lấy câu này để trả lời: “Phật dạy chúng tôi, có chỗ ngồi riêng thì mới ngồi, không được ngồi lộn xộn.” Lời nói đều rất hòa nhã, chúng ta tuân theo điều Phật chế định. Nếu cư sĩ có tín tâm, có tâm cung kính đối với tam bảo thì nhất định sẽ rất vui vẻ sắp xếp cho bạn chỗ ngồi khác; nếu họ không chịu sắp xếp cho bạn thì bạn cũng không cần ở lại lâu.
Trong luật Phật chế định 9 hạng người, tức là có 9 hạng người tại gia mà chúng ta không được thân cận. 9 hạng này bao gồm cả hạng người không cung kính tăng bảo, tỳ-kheo, lòng tin không đủ đối với tam bảo thì không cần phải phan duyên với họ. Thật sự có việc thì đi xử lý công việc, lời cần nói thì nói, việc cần làm thì làm, nói xong, làm xong thì rời đi, đừng ở lại lâu, càng không cần ngồi xuống nói chuyện. Đương nhiên cũng không được biểu hiện thái độ dường như bạn có ý kiến với cách làm này của họ, giống như chúng ta rất hẹp hòi vậy, cũng đừng như thế, mà hãy rộng lượng, vẫn tâm bình khí hòa như vậy, đây chính là tiêu chuẩn oai nghi của người xuất gia.
Trong giới bổn đặc biệt nói rõ khi ngồi thì không được ngồi xổm, không được ngồi xổm ở trong nhà bạch y. Bản thân việc ngồi xổm là không có oai nghi rồi, bạn ở trong nhà bạch y mà ngồi xổm ở đó thì không được, cũng không được ngồi xổm ở trên vị trí ngồi. Nếu ngồi thì có hai tư thế: một là ngồi xếp bằng kiết già, ngồi xếp bằng; hai là cách ngồi giống như sư tử, hai chân khép vào nhau, lưng thẳng, ngồi nghiêm ngay ngắn. Đến nhà bạch y tốt nhất đều phải đắp y, hiển lộ đầy đủ tăng tướng. Người ta đến dâng thức ăn hay dâng trà, dâng tương phi thời, nếu đã quá ngọ, thì chúng ta không ăn đồ nữa, nhưng có thể uống thuốc tận hình thọ, tức là những thứ như nước trà, cà phê thì được; tương phi thời như nước mật ong cũng được, nước trái cây không có cặn bã cũng được, đều phải đắp y để thọ thực. Cư sĩ gặp pháp sư muốn lễ bái, thì cũng phải đắp y rồi mới nhận sự lễ bái của người, cho nên chúng tôi nhìn thấy hòa thượng Thanh công hễ đi vào thôn xóm thì luôn đắp y, đây là hiển lộ oai nghi của tăng bảo ở khắp nơi.
Ngồi cũng không được “ngồi dạng chân”, là cách ngồi giống như cái gầu vậy, hai chân dạng ra, trông vẻ rất dung tục, cho nên lúc ngồi hai chân phải khép lại, bình thường phải tập thành thói quen. Không phải nói, tôi đến nhà cư sĩ ngồi mới cố ý khép hai chân lại, còn lúc bình thường ngồi thì tùy tiện phóng túng dạng hai chân ra, không phải vậy. Như chúng tôi bình thường dùng trai, quá đường ăn cơm, đắp y trì bát thì ngồi như thế nào? Ngồi khép hai chân lại, chứ không phải dạng ra, càng không được rung chân, ngồi rung chân rất ti tiện. Tục ngữ nói: “Trai rung chân nghèo hèn, gái rung chân ti tiện”, rung chân là tướng trạng không có phước báo. Người xuất gia hiển lộ ra là bậc tôn quý trong tam giới, ngay đến thiên nhân cũng tôn kính bạn, đây là người có phước báo nhất. Bởi vì người trì giới là có phước báo nhất, hễ bạn rung chân thì đã rung hết phước báo của bạn rồi, cho nên thân tâm đều phải tĩnh lặng an nhiên, đừng nóng vội bất an, nói chuyện, cử chỉ đều phải chậm rãi an tường, đây gọi là oai nghi điềm đạm. Nói chuyện gấp gáp, thì động tác cũng vô cùng vội vàng, khiến người ta cảm thấy tâm của bạn quá nóng nảy, tâm khí nóng vội, họ sẽ không sanh tâm cung kính đối với bạn.
Cũng không được ngồi vắt chéo chân, tức là ngồi bắt chéo chân, hai chân vắt chéo nhau, giống như cách ngồi của một số ông chủ lớn ở thế gian, để chân lên mặt bàn, vắt chéo chân trên mặt bàn, một dáng vẻ cực kỳ phóng dật, đây không phải oai nghi của người xuất gia; cũng không được lắc mình, lắc mình tức là lắc lư thân thể. Lúc ngồi thì ngay ngắn đoan nghiêm, lưng thẳng, nếu có thể không dựa vào lưng ghế thì càng tốt hơn. Nếu bạn thật sự mệt mỏi thì dựa vào một chút, nhưng cũng đừng tùy tiện lắc lư, bình thường phải tập thành một tư thế ngồi rất ngay ngắn. Thân nghiệp của một người chánh thì chứng tỏ ý nghiệp của họ chánh, tâm đoan chánh, cho nên phải chú trọng điều này.
Lúc ngồi phải tránh “đứng lên ngồi xuống nhiều lần”, nghĩa là ngồi xuống rồi lại đứng lên, đứng lên rồi lại ngồi xuống, đứng lên rồi lại ngồi xuống, như thế biểu lộ ra giống như kẻ nô bộc ở thế gian vậy. Do đó chúng ta ăn cơm, người xuất gia ăn cơm, ngồi xuống ăn cho xong, kết trai rồi mới đứng dậy, giữa thời gian ấy mông bạn đều không động đậy, vững vàng như Thái sơn, phải ngồi như thế, đây là một loại tôn quý. Bản thân bạn có thể tự trọng thì người khác mới có thể tôn trọng bạn được, người ta tôn trọng bạn chính là tôn trọng tăng bảo. Bản thân bạn không tự trọng thì người khác cũng sẽ khinh thường bạn, đồng thời bạn cũng làm tổn hại đến hình tượng của tăng bảo, cho nên người xuất gia chúng ta nhất định phải tự ái tự trọng. Đừng trách các cư sĩ tại sao không cung kính, không tôn trọng bạn? Trước tiên bản thân bạn phải chú trọng oai nghi, phải xét lại chính mình. Trong sách Tập Chú có nói: Chúng ta phải hiểu rõ vương tử tuy nhỏ tuổi nhưng cũng nhận được sự cung kính của bá tánh nhân dân, bởi vì tương lai họ chắc chắn kế thừa địa vị quốc vương. Sa-di trong việc tu hành cũng giống như trẻ nhỏ, tuy họ còn nhỏ, nhưng cũng nên nhận được sự cung kính của người bạch y, bởi vì tương lai họ chắc chắn nhập vào dòng tăng bảo, là thầy mô phạm của trời người, cho nên bắt đầu từ sa-di đã phải làm được tự tôn trọng mình rồi.
Đối với cư sĩ đặc biệt phải cẩn thận, tức là đề phòng việc phan duyên, tuyệt đối không hóa duyên. Chúng ta đã xuất gia rồi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian đều có thể buông bỏ, vậy tại sao còn muốn phan duyên chứ? Trong tâm bạn còn có mong cầu thì chính là khởi tâm phan duyên. Nếu không có mong cầu thì làm sao bạn khởi tâm phan duyên được? Cho nên người xuất gia phải ít muốn biết đủ, dục vọng gì cũng chẳng có thì người này là kiên cường nhất, gọi là “không ham muốn ắt kiên cường”. Chỉ cần bạn có mong muốn, cái mong muốn này chẳng ngoài danh và lợi, đương nhiên còn có sắc dục, năm thứ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy, đều có đủ. Tài, sắc, danh là thứ khó buông bỏ nhất, người chân thật tu hành, trì giới thì có thể xa rời sắc dục, song danh lợi thì có lúc bản thân cũng chưa chắc phát giác ra được, bị chìm trong đó mà không hề hay biết. Đương nhiên có một số việc rất rõ ràng, ví dụ như bạn phan duyên với cư sĩ, muốn làm Phật sự cho họ, đó chính là tâm mong cầu lợi dưỡng. Không phải nói không làm Phật sự, nếu thật sự lợi ích chúng sanh thì đương nhiên phải làm, nhưng không phải làm vì lợi dưỡng, vì lợi dưỡng thì chính là tà mạng, đây là “buôn bán Phật pháp”. Đạt được những tài lợi này, dù có đem đúc tạo tượng Phật, trong luật nói tỳ-kheo trì giới thanh tịnh không được lễ bái tượng ấy; đem số tiền ấy ra xây dựng liêu phòng cho tăng chúng, thì tỳ-kheo trì giới thanh tịnh cũng không nên ở, đã nói đến mức như vậy.
Ngoài ra còn có một loại danh lợi tương đối khó phát hiện, tôi lấy một ví dụ, nếu trong cửa Phật có một vị đại thiện tri thức nào đó danh vọng rất lớn, muôn người ngưỡng mộ, bạn rất muốn thân cận, có tốt hay không? Phải xem tâm của bạn. Nếu bạn vì pháp mà muốn thân cận thì đương nhiên là việc tốt, nhưng bên trong nếu bạn xen tạp ý niệm danh lợi, cảm thấy sau khi mình thân cận vị này thì ở mức độ nào đó mình sẽ được người này công nhận, vậy mình cũng được cửa Phật tôn trọng, đây chính là tâm danh lợi. Nếu sanh khởi tâm này thì đó là việc rất đáng sợ. Nếu bạn thật sự muốn theo học thiện tri thức, vậy bạn nương theo pháp mà người ấy nói cố gắng thực hành, nương theo pháp chứ không phải nương theo người ấy. Nếu bạn nương theo người ấy tu hành, mà không nương theo pháp, cho dù hằng ngày bạn ở cùng vị thiện tri thức ấy, thì bạn cũng không đạt được lợi ích gì, mà chỉ được cái hại. Cái hại gì vậy? Tâm danh lợi tăng trưởng mỗi ngày, tâm ngạo mạn tăng trưởng mỗi ngày, cảm thấy: bạn xem tôi chính là đệ tử chân truyền của vị thiện tri thức này, tranh cái danh phận này, cho nên không được có loại tâm này, phải buông xuống. Chân thật vì pháp, tôi chỉ cần làm được những điều thiện tri thức dạy bảo, tôi an trụ ngay vào đó, cố gắng tu học, có nghi nan thì có thể đi thưa hỏi, sau khi thưa hỏi xong, việc tu hành vẫn phải dựa vào chính mính. Điểm thứ 2:
“Không được nhìn ngó trái phải xung quanh.”
Nhìn xung quanh là thuộc về cách nhìn tà vạy. Chúng ta đi đường phải nhìn thẳng về phía trước, mắt nhìn thẳng về phía trước, cũng đừng quá cao, cũng đừng quá thấp, nhìn về trước 7 thước, ngẩng đầu thẳng ngực, đi như thế. Ngẩng đầu không phải là ngẩng đầu rất cao, đó chính là tướng trạng ngạo mạn, cũng đừng cúi gằm mặt xuống, không có tinh thần. Nghĩa là đầu thẳng, mắt hơi rủ xuống, nhìn về phía trước 7 thước là được, lúc đi đường đừng ngó trái nhìn phải. Đây là gì vậy? Bởi vì nội tâm đoan chánh, cho nên bạn có oai nghi đoan chánh. Đi đường, như chúng ta là người niệm Phật thì cứ niệm Phật; người tham thiền thì cứ tham cứu; người tu chỉ quán, thì chỉ quán này cũng có thể không gián đoạn, luôn luôn an trụ trong pháp. Cổ đức nói: “Muốn biết người này, hãy nhìn mắt họ, hễ mắt bất chánh, tâm họ chẳng ngay.”Mắt chính là đôi mắt, bạn muốn xem phẩm hạnh của người này, thì từ đôi mắt của họ cơ bản có thể thấy ra được. Hễ đôi mắt của họ không đoan chánh, không an trụ, thường nhìn đông ngó tây thì chứng tỏ tâm họ không đoan chánh, chắc chắn có rất nhiều tham dục, vọng tưởng, chấp trước. Tướng trạng đôi mắt không đoan chánh này mà bị người có con mắt tinh đời nhìn ra thì sẽ bị khinh thường cho nên chúng ta không được nhìn ngó trái phải xung quanh, phải dưỡng thành thói quen thân tâm đều rất an định.
Xuất gia rồi chẳng muốn chẳng cầu, hơn nữa hiểu rõ hết thảy pháp như mộng như huyễn, “phàm những gì có tướng đều là hư vọng”, bạn còn chấp trước cái gì nữa chứ? Trong tâm bạn có muốn có cầu thì chứng tỏ tâm bạn không đoan chánh. Bạn xem sách Đại Học của nhà Nho có nói làm sao mới có thể chánh tâm. Nhà Nho nói “cách vật trí tri, thành ý chánh tâm”. Cách vật nghĩa là gì? Đại sư Ấn Quang giải thích là trừ bỏ ham muốn hưởng thụ vật chất. Trong tâm bạn chỉ cần có mong cầu, mong cầu danh, có được cái danh thiện tri thức, mong đạt được lợi dưỡng, hy vọng đạt được những mong muốn như sắc dục, ăn uống, ngủ nghỉ, vậy thì trí tuệ của bạn sẽ mất đi. Cách vật mới có thể trí tri, trừ bỏ ham muốn hưởng thụ vật chất, trí tuệ của tự tánh liền đến, tức là hiện tiền, đây gọi là trí tri. Trí tuệ hiện tiền thì ý mới thành, tâm mới chánh.
Trong sách Đại Học có nói: “Có tức giận ắt tâm không chánh; có ưa thích ắt tâm không chánh; có lo buồn ắt tâm không chánh; có sợ hãi ắt tâm không chánh.” Trong tâm bạn có tức giận, nghĩa là trong tâm bất bình, có oán hận, có sân giận. Ví dụ người ta mắng tôi một câu thì trong tâm tôi rất không vui, tâm bạn chính là không chánh. Có ưa thích, tức là bạn có mong cầu, đó thuộc về tham dục. Tôi nhất định phải làm như thế nào đó mới cảm thấy hài lòng thỏa ý, không làm được như thế thì trong tâm niệm niệm không buông bỏ được, đây chính là tâm ưa thích, tâm tham dục, cũng không chánh. Còn có lo lắng, sợ hãi, trong tâm bạn có lo âu, có hoảng sợ. Ví dụ lo lắng chuyện gì? Người tại gia lo lắng gia sản có thể giữ được giá trị hay không? Gia đình có thể đầm ấm hay không? Công việc có thể thuận lợi hay không? Thân thể có thể khỏe mạnh hay không? Những thứ này đều là lo lắng, đều phải buông xuống. Buông bỏ lo lắng, tích cực đoạn ác tu thiện, thì tự nhiên bạn có được phước báo, không cầu mà tự được, có gì phải lo lắng?
Người xuất gia lo lắng: mình không được thiện tri thức chỉ dạy, chắc mình không thể vãng sanh Tây Phương, mình tuổi tác cao rồi nên học giới không nổi nữa..., có mọi điều lo lắng, đây đều là những vọng tưởng không cần thiết. Có lo lắng thì tâm không chánh, hết thảy đều là mộng huyễn bọt bóng, chẳng có chỗ nào đáng để lo lắng cả. Đối với những thiện pháp xuất thế thì chúng ta hết lòng, thật thà lần lượt học tập, tu hành là được, đặc biệt là việc cầu vãng sanh, A-di-đà Phật nói với chúng ta rằng: Tín nguyện trì danh cho đến 10 niệm, nếu không được sanh thì ngài không giữ ngôi Chánh giác. Chắc chắn được vãng sanh, vậy còn lo lắng gì nữa? Bạn thật sự tin tưởng không hoài nghi thì tâm liền an, thật thà mà niệm, niệm đến mức nào được mức đó. Đương nhiên hy vọng công phu càng cao càng tốt, song không có lo được lo mất, thậm chí vãng sanh hạ hạ phẩm cũng được. Như Đại sư Ngẫu Ích nói vãng sanh hạ hạ phẩm là được rồi, ngài thật sự vãng sanh, an tâm tu đạo.
Vậy học giới, lớn tuổi rồi có cần học nữa không? Cần học, học không phải để làm luật sư, mà đây là bổn phận của chúng ta. Tôi tuổi đã cao, sức ghi nhớ đã giảm, thì tôi học chậm một chút, chậm thì chậm, rùa từ từ bò đều có thể bò tới đích, việc này còn tốt hơn con thỏ không chịu học. Rùa và thỏ chạy đua, cuối cùng rùa đã thắng, thỏ nhảy tới nhảy lui, cuối cùng lại thua, vì sao vậy? Nó vọng tưởng quá nhiều, bị cảnh giới thổi bay nên đã thay đổi dự định ban đầu. Chúng ta thật thà học như vậy, thật thà niệm Phật như vậy thì chắc chắn vãng sanh, vậy có gì phải lo lắng? Có gì phải sợ hãi? Do đó sau khi thông qua việc học tập thì tâm chúng ta có thể an ổn, hiểu lý tâm liền an, tâm an ắt thân chánh, tự nhiên oai nghi có thể hiển lộ ra. Thân bạn rất đoan chánh, an tường, vững vàng, người thế gian nhìn thấy dáng vẻ ấy của bạn họ cũng sẽ cung kính bạn, không dám tùy tiện với bạn, không dám khinh thường bạn. Thứ 3:
“Không được nói lời tạp loạn.”
“Lời tạp loạn” tức là nói những ngôn từ thông tục của thế gian, cũng bao gồm cả nói chuyện không đầu không đuôi, chúng ta gọi là nói không trình tự. Nói không trình tự, đặc biệt là nói chuyện mà lại rất gấp gáp, lời nói ra lại không có trình tự, điều này khiến người nghe rất phiền chán. Trong Đệ Tử Quy cũng nói: “Nói nhiều lời, không bằng ít”, thà nói ít, chứ đừng nói lung tung. Bản thân chưa nghĩ xong thì không được tùy tiện bày tỏ ý kiến; thận trọng trong lời nói, đây là tác phong của bậc chánh nhân quân tử. Năm xưa Khổng lão phu tử có 3 tờ giấy niêm phong miệng, dạy chúng ta phải cẩn trọng lời nói. “Người quân tử nhạy bén trong công việc, nhưng thận trọng trong lời nói”, hành vi phải nhanh nhạy, làm việc phải tháo vát, hiệu suất phải cao, song lời nói phải thận trọng, nói ít làm nhiều, tác phong này khiến người khác tán thán cung kính.
Ví dụ người rất thích nói chuyện, rất tùy tiện phát biểu ý kiến của mình, kỳ thực chính là hạ thấp tư cách của mình xuống rồi. Thứ nhất, người thế gian hễ thích nói chuyện thì chắc chắn ít thành tín, gọi là nói nhiều ắt ít uy tín. Hứa hẹn nhiều thì chắc chắn ít giữ lời hứa; phát nguyện nhiều thì chắc chắn ít thành hiện thực, gọi là quân tử phát nguyện lâu dài, tiểu nhân thường xuyên phát nguyện, thường xuyên phát nguyện là hằng ngày phát nguyện, đến lúc ấy bản thân cũng quên luôn mình đã phát nguyện gì. Do đó chúng xuất gia chúng ta không như vậy, vĩnh viễn giữ gìn sự tịch tĩnh chuyên chú, đặc biệt là đối với sự bình luận về người và việc của thế gian, chúng ta tốt nhất không tham dự. Chúng ta là người tu đạo, không nói những lời thế tục này, hễ nói thì đều nói Phật pháp. Kinh Vô Lượng Thọ nói: “Không thích nói chuyện thế gian, chỉ ưa thích chánh luận”, hễ mở miệng đều là lời khiến người giác ngộ, vậy sẽ khiến người tôn kính, càng không nói những ngôn luận cười đùa, hài hước, giống như chú hề, làm hạ thấp tư cách tăng nhân của mình.
Nói chuyện quan trọng nhất chính là mạch lạc rõ ràng, lời gọn ý sâu, điều này thường ngày cần phải luyện tập. Trên cơ bản luyện tập chính là ít khởi vọng tưởng, người vọng tưởng nhiều thường sẽ nói chuyện không đầu không đuôi, nói chuyện không trình tự, nói hoài nói mãi, đột nhiên nghĩ đến cái gì thì nói cái ấy, nghĩ đến cái gì lại nói cái ấy, cho nên điều nói ra là một mớ hỗn độn, căn bản không biết tư tưởng trọng tâm mà mình đang nói là gì. Vọng tưởng quá nhiều thì sẽ như vậy, cho nên tu từ căn bản thì bạn phải giảm bớt vọng tưởng, muốn giảm bớt vọng tưởng thì trước tiên ít nói chuyện lại, người thích nói chuyện nhất định sẽ nhiều vọng tưởng. Bạn có thể bịt cái miệng của bạn lại thì vọng tưởng giảm được một nửa rồi, cho nên tịnh khẩu có lợi cho việc tu hành, nhất là lúc tinh tấn dụng công. Ví dụ nếu chúng ta tổ chức một thất Chiêm Sát sám, hoặc niệm Phật thất, tốt nhất đều nên tịnh khẩu, tu nhẫn, nhẫn không nói chuyện, đây chính là tu định lực. Có thể nhẫn thành thói quen thì lời nói, vọng tưởng của bạn đều sẽ giảm đi rất nhiều, đầu óc bạn sẽ minh mẫn, sáng suốt, mạch tư duy tự nhiên rõ ràng, đây là cách tu từ trên căn bản.
Cách tu trên kỹ thuật là trước khi bạn muốn nói thì viết một bản thảo trước, người thế gian luyện diễn thuyết đều phải viết bản thảo diễn giảng. Bạn thật sự muốn học nói chuyện, đặc biệt học giảng kinh thuyết pháp thì làm thế nào? Bạn phải viết bản thảo trước, từng chữ từng chữ muốn nói đều viết ra, sau đó y theo bản thảo để nói, những lời không viết thì không nói, luyện tập như vậy. Tư duy viết bài còn tương đối chặt chẽ tỉ mỉ hơn tư duy nói chuyện, người biết viết văn chương chắc chắn sẽ biết nói chuyện, cũng chắc chắn biết làm việc. Khi làm việc thì mạch tư duy của họ cũng rõ ràng, sẽ không lộn xộn bừa bộn. Cho nên bạn xem người xưa làm quan sẽ thi viết một bài văn, thi khoa cử bạn viết một bài văn là được rồi. Bài văn này sẽ thể hiện toàn bộ tố chất của bạn, năng lực tư duy, tầm nhìn và năng lực diễn đạt của bạn, toàn bộ đều được hiển bày. Do đó, người xưa viết văn hay thì họ có thể làm quan, họ có thể trị thiên hạ, là có đạo lý.
Chúng ta cũng phải học tập từ chỗ này, ít nhất phải viết dàn ý, bạn thật sự muốn nói, thì viết thành các mục 1, 2, 3, những điểm nào, bạn liệt kê chúng ra thành một dàn ý trước, dựa theo dàn ý này để nói, bạn sẽ không nói lan man. Dưỡng thành lối tư duy chặt chẽ mạch lạc này thì bạn làm việc gì cũng đều rành mạch phân minh. Bạn không biết viết văn, không biết nói chuyện thì bạn chắc chắn sẽ không biết làm việc, thậm chí bạn chắc chắn cũng không sắp xếp tốt căn phòng của mình, đồ đạc đều để lung tung, lộn xộn bừa bãi. Vì sao vậy? Vì tư duy của bạn lộn xộn bừa bộn như vậy, cảnh giới ấy đã thể hiện ra tâm của bạn, cho nên xem tâm của bạn có thanh tịnh hay không, có chánh hay không thì xem hoàn cảnh của bạn. Người xưa nói: Phòng mình còn chưa quét sao đi quét thiên hạ được? Phòng ốc trong nhà bạn đều rất dơ, rất bừa, không quét dọn, thì bạn làm sao có thể quét thiên hạ đây? Bạn làm sao có thể quản lý thiên hạ được? Bản thân bạn còn chưa tốt, thì sao có thể giúp người khác được? Cho nên người xuất gia chúng ta phải tập thành thói quen tốt, ngăn nắp, có trật tự, hợp vệ sinh, đây là oai nghi, điều này giúp chúng ta tu hành. Câu tiếp theo:
“Không được cười nhiều.”
“Cười” là biểu hiện trong tâm vui vẻ. Nếu khi nghe pháp, trong tâm có được pháp hỷ mà mỉm cười, thì không vấn đề gì, phù hợp. Như năm xưa Thế Tôn cầm cành hoa, ngài Ca-diếp mỉm cười, Thế Tôn đã truyền tâm rồi, cách mỉm cười ấy không sao cả. Nếu một người chẳng có chuyện gì mà ở đó cười một cách ngớ ngẩn, người ta sẽ cảm thấy họ có vấn đề. Đây là gì vậy? Cũng là trong tâm có vấn đề. Nếu cười lớn, cười ha hả, đây chính là phóng dật, là biểu hiện của việc không thể kiểm soát được bản thân. Người xuất gia tu hành quan trọng nhất chính là không phóng dật, thân khẩu ý đều phải có thể thu nhiếp được, gọi là “thu nhiếp sáu căn, tịnh niệm tiếp nối”. Nếu bản thân không có nhân duyên gì mà cười nhiều, cười một cách ngu si, hoặc gặp chuyện gì đó không nhẫn được mà cười lớn, cười như cuồng, đó đều là biểu hiện của phóng dật. Bản thân không thể trân trọng mình, thì người khác cũng sẽ chê trách, chế nhạo bạn.
Thế nên, chúng ta mỉm cười thì phải học cách mỉm cười hòa nhã của Như Lai và các bậc thánh, hơn nữa nụ cười này nhất định phải có nhân duyên phát khởi. Ví dụ sắp thuyết pháp thì Như Lai có thể sẽ mỉm cười để đệ tử nhìn thấy rồi đến thỉnh pháp. Không có nhân duyên Như Lai sẽ không tùy tiện mỉm cười, hôm nay đột nhiên cười chắc chắn có nhân duyên, nên sẽ thỉnh pháp, thưa hỏi đức Phật. Cho nên chúng ta cũng phải học tập như vậy, không có nhân duyên đừng tùy tiện cười, đây là khinh thường chính mình. Càng không được tùy tiện hùa theo người khác pha trò, cười đùa, những điều này đều phạm oai nghi, phải sám hối tội lỗi. Thứ 5:
“Người hỏi kinh phải biết đúng thời, cẩn thận đừng thuyết pháp phi thời.”
Khi người tại gia đến hỏi những pháp nghĩa trong kinh điển, chúng ta nên quán chiếu một chút xem căn khí của đối phương thế nào? Bây giờ có thích hợp để nói pháp cho họ hay không? Cần nói pháp gì cho họ? Cần giảng nhiều hay ít? Nếu không nhận định rõ tình hình, thuyết pháp không khế cơ, đây là thuộc về “thuyết pháp phi thời”. Việc thuyết pháp này có thể không có lợi ích, mà trái lại còn có hại, cho nên “cẩn thận đừng”, đừng làm như vậy, phải cẩn thận, đây là chúng ta tôn trọng đối với pháp. Pháp nhất định phải cầu thì mới có thể được, người ta không cần mà chúng ta cưỡng ép đưa cho họ thì pháp ấy rất rẻ mạt, họ cũng không thể được lợi ích, bởi vì một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích.
Nếu chúng sanh không muốn nghe pháp thì thà đừng nói. Thế nên vì sao Như Lai phải diệt độ? Vì sao phải ra đi? Chính là do người cần độ đều độ rồi, người chưa độ cũng đã tạo nhân duyên được độ, những người còn lại có nói nữa với họ cũng không có tác dụng, vậy không thể nói cho họ nữa, Phật bèn nhập niết-bàn. Do vậy, trên phương diện thuyết pháp thì Như Lai là người khéo léo nhất, không thuyết pháp phi thời, thời gian đến rồi, nên đi thì đi. Nếu cư sĩ bạch y không tin tam bảo, không lễ bái bạn để cầu pháp, không thích nhìn thấy tăng nhân, người xuất gia, cũng không muốn tạo phước, tu phước, hạng người này không phải là căn khí nghe pháp, nên không được tùy tiện tuyên thuyết Phật pháp cho họ.
Ở đây nói đến 4 hạng người, họ không tin tam bảo, không có lòng tin, thì bạn nói với họ sẽ vô dụng. “Lòng tin là nguồn của đạo, là mẹ sanh ra công đức”, “biển lớn Phật pháp tin thì có thể vào”, họ không tin, họ ngăn lại, bạn nói ra thì trái lại khiến họ tạo nghiệp, vì họ sẽ hủy báng. Thế nên gặp trường hợp này thì làm thế nào? Chắp tay khiến họ vui vẻ là được, kết một thiện duyên, mỉm cười một cái rồi có thể rời đi. Nếu họ có một chút lòng tin, song chưa đủ lòng cung kính đối với Phật pháp và tam bảo, họ đến thưa hỏi Phật pháp với bạn, mà không có những lễ nghi kia, không đảnh lễ bạn để cầu pháp, thì cũng không nói cho họ. Bởi vì Phật pháp không phải là tri thức để truyền thọ, không giống việc dạy học của thế gian, không cần đảnh lễ, không cần cầu pháp. Bỏ tiền ra, nộp học phí, giống như ông chủ vậy, thầy cô giáo giống như người bán hàng, còn họ giống như khách hàng, học trò đến mua tri thức, thầy cô giáo bán tri thức, đây là quan hệ mua bán, trường hợp này thì lại là chuyện khác. Nếu họ đến cầu pháp, chúng ta cũng không cần bất cứ lợi dưỡng gì của họ, chúng ta chỉ xem họ có tâm tôn trọng Phật pháp hay không? Lễ nghi này của họ chính là biểu hiện của tâm tôn trọng, “bên trong thành kính sẽ biểu hiện ra dáng vẻ bên ngoài”. “Lễ là kính mà thôi”, làm sao để biểu đạt sự tôn kính trong tâm bạn? Hãy xem lễ của bạn.
Quả thực có người rất kiền thành, nhưng họ không hiểu lễ nghi này, bạn có thể dạy họ. Bạn có thể nhìn ra được, họ quả thực không hiểu, chứ không phải cố ý không muốn làm như vậy, bạn có thể cảm nhận được, bạn hãy dạy họ: Muốn thỉnh pháp thì phải thỉnh như thế nào, phải lễ bái, đảnh lễ, đảnh lễ 3 lạy trước Phật. Bạn tiếp nhận họ đảnh lễ, nếu có tượng Phật thì bảo họ lễ Phật một lạy; không có tượng Phật thì có thể tiếp nhận sự đảnh lễ của họ, tiếp nhận lễ bái cũng phải đắp y. Thông thường họ phải lễ 3 lạy, sẽ hô là “đảnh lễ sư phụ 3 lạy”, bạn nói “một lạy” là được, cũng không cần nhận 3 lạy.
Nếu cư sĩ, người bạch y không thích nhìn thấy tăng nhân, có chuyện này không? Thật có trường hợp này. Sư phụ tôi chính là Sướng công, năm xưa đến Hồng Kông, ngài đã kể cho tôi nghe những cay đắng khi hoằng pháp ở Hồng Kông năm xưa. Ngài nói khi ấy, ở Hồng Kông chẳng ai thích nhìn thấy hòa thượng, vừa thấy đầu trọc là cảm thấy không may mắn, thậm chí nhổ nước miếng ở sau lưng, thật không dễ dàng. Hiện nay Hồng Kông thật sự đã được cải thiện lớn. Người không thích nhìn thấy tăng nhân thì bạn tuyệt đối không được nói pháp cho họ, ngay đến Phật pháp họ cũng hủy báng, điều này khiến họ tạo ác nghiệp, mà chính mình cũng có lỗi lầm. Đối với hạng người này chúng ta cũng không cần đối lập với họ, mình rời khỏi là được rồi, bản thân biểu hiện ra oai nghi rất tốt, đối phương sẽ không dám khinh thường chúng ta.
Thứ tư là nói người không muốn tu phước. Nghĩa là nói họ không chịu bố thí, không chịu phụng hiến cho tam bảo, cho chúng sanh, họ tự tư tự lợi nghiêm trọng. Cái tâm này giống như đã bị khóa chặt, cam lồ của Phật pháp không thấm vào được, hạng người này không có phước báo. Nếu có thể nghe pháp thì đều là người phải có phước báo. Người phước báo có tính cách thế nào? Hào phóng, vui vẻ giúp người, thích bố thí, đây chính là người có phước báo. Tự tư tự lợi, bủn xỉn hẹp hòi, vừa nhìn liền biết là người không có phước báo. Khởi tâm động niệm chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến xã hội, chúng sanh, càng không thể nghĩ cho tam bảo, hạng người này không có phước báo, họ cũng không phải là căn khí nghe pháp.
Trong kinh Nghi Tắc nói: “Thuyết pháp không đúng căn cơ, tâm người nghe không cung kính, mạng chung chịu khổ lớn.” Nếu khi thuyết pháp mà không thể phù hợp với căn cơ của đối phương, họ nghe xong mà tâm không tôn trọng, vậy khi chúng ta mạng chung sẽ đọa vào đường ác chịu khổ não lớn, bởi vì bản thân chúng ta cũng không tôn trọng pháp. “Người coi thường pháp, khinh thường kinh giáo sẽ vĩnh viễn chịu quả báo trong đường ác”, đây là lời trong kinh Địa Tạng nói.
Trong Quảng Luật, Quảng Luật trong sách Tứ Phần Luật Tạng nói: “Có 5 hạng người hỏi pháp, đều không nên nói.” Người xuất gia chúng ta khó tránh việc đi ra ngoài gặp người tại gia, họ vừa thấy hình tượng này của chúng ta, có người sẽ đến hỏi, thưa hỏi chúng ta. Vậy bạn phải xem cách hỏi của họ như thế nào, có nên trả lời hay không. Năm hạng người này đến hỏi pháp thì đừng nói với họ:
Thứ nhất: “hỏi thử”. Họ đến hỏi bạn là để thăm dò, xem bạn hiểu hay không, xem câu trả lời của bạn có sơ hở không, sau đó họ lập tức nắm lấy, rồi nghiêm khắc phê bình bạn, gây phiền phức cho bạn. Bạn thấy trường hợp này thì im lặng không trả lời là được.
Thứ hai: “không có nghi vấn”. Họ không có nghi vấn mà cố ý đến hỏi, bản thân họ đã có đáp án rồi, họ không phải muốn thỉnh giáo bạn mà đến để thách thức bạn. Sau đó xem bạn nói có đúng không, hoặc bạn nói có giống họ hay không, nếu khác thì họ sẽ đối lập tranh chấp với bạn, vậy bạn hà tất phải tìm rắc rối này? Phật pháp là pháp không tranh, “Phật pháp vốn không tranh, tranh ắt mất đạo nghĩa”, không cần tranh. Bạn chấp trước kiến giải của bạn, bạn cứ việc chấp trước. Nói với họ, trong kinh Di Giáo đức Phật nói rằng: “Cẩn thận đừng tin vào ý ông, ý của ông không đáng tin”, nói xong thì đi.
Thứ 3: “hỏi nhưng không phải vì sám hối tội đã phạm”. Điều này thường là thỉnh giáo những vấn đề trong giới luật, bởi vì người xuất gia chúng ta, đặc biệt là tỳ-kheo mới có thể xem luật tạng, cho nên chắc chắn hiểu giới luật nhiều hơn người tại gia. Phật chế định người tại gia không được xem luật tạng, không phải do luật tạng có bí mật gì không thể nói cho người biết, mà đây là đức Phật từ bi bảo vệ lòng tin của đại chúng đối với tăng bảo. Bởi vì tăng bảo trụ được là nhờ giới, tăng tục khác biệt là ở giới luật. Nếu người tại gia đều đọc luật tạng, đều biết người xuất gia nên làm thế nào, không nên làm thế nào, lấy giới luật để quan sát, bới móc lỗi lầm của người xuất gia, để bình phẩm lung tung, vậy tam bảo sẽ bị người phê bình đến tan tác tơi bời, mọi người cùng nhau làm việc diệt pháp, cho nên mạng chung sẽ cùng nhau đọa địa ngục, hậu quả này thật không thể tưởng tượng. Vì vậy, Phật ngăn cấm người tại gia, bao gồm cả sa-di cũng không được đọc luật tạng, không được đọc giới bổn của tỳ-kheo, chính là bảo vệ lòng tin của mọi người.
Do vậy, khó tránh việc người tại gia đến thỉnh giáo giới pháp với người xuất gia. Vì sao đến thỉnh giáo giới pháp? Họ cảm thấy có thể mình đã phạm giới, không biết có phạm hay không, phạm nhẹ hay phạm nặng. Giới tướng này họ không hề hiểu rõ, bởi vì chưa học qua, “khai già trì phạm, các tướng nặng nhẹ”, những điều này phải nghiên cứu, nên họ sẽ đến thỉnh giáo. Do đó, người xuất gia chúng ta học giới luật là bổn phận, giả sử người tại gia đều học nhiều hơn chúng ta, đều hiểu nhiều hơn chúng ta, vậy thì chúng ta quả thật rất hổ thẹn. Vậy chúng ta phải nỗ lực học tập, có thể giúp đỡ người tại gia, để họ tháo gỡ được nghi hoặc, biết mình có phạm hay không, phạm nhẹ hay phạm nặng, để họ hết hoài nghi, đồng thời biết sám hối như thế nào, xuất tội như thế nào. Nếu họ đến hỏi nhưng không phải vì sám hối tội lỗi của mình, hay giới đã phạm, mà dùng vấn đề luật học này với ý định thăm dò, hỏi xem bạn có hiểu hay không, thì lúc này bạn có thể không trả lời họ.
Thứ tư: “hỏi nhưng không tiếp nhận lời nói”. Tức là bạn biết, bạn cảm thấy đối phương căn bản không tiếp nhận lời thuyết pháp của chúng ta, họ có tâm đối lập, rất chấp trước kiến giải của mình, vậy hạng người này bạn không cần trả lời họ, bởi vì trả lời cũng là nói phí lời, họ không thể tiếp nhận, vậy thì đừng tranh cãi, đừng tranh luận gì cả. Ví dụ, có người nói niệm Phật không cần trì giới, kiến giải này của họ rất kiên cố, rất sâu, họ đến hỏi bạn để hy vọng nhận được sự đồng thuận của bạn. Tất nhiên điều này không thể đồng thuận được, bởi vì trì giới là gốc, “giới là gốc của vô thượng bồ đề”, làm sao có thể nói niệm Phật thì không cần trì giới được? Đây thuộc về tà kiến. Song họ chấp trước rất sâu, vậy bạn cũng không cần tranh luận với họ, bạn có thể kiến nghị rằng: không ngại thì có thể xem thử khai thị “trì giới niệm Phật vốn là một môn” của Đại sư Ngẫu Ích, không ngại thì có thể xem “Tịnh Độ Chỉ Yếu” của Đại sư Ấn Quang, có nói đến “phàm là người tu tịnh nghiệp đầu tiên buộc phải nghiêm trì tịnh giới”. Bạn giới thiệu cho họ xem là được rồi, không cần đi tranh biện với họ làm gì.
Thứ năm: “hỏi để chất vấn”. Họ muốn vặn hỏi chúng ta, vì muốn bài bác chúng ta, tìm chỗ sơ hở trong lời nói của chúng ta, vậy cũng không cần trả lời. Ví dụ họ đặt ra một câu hỏi: niệm Phật còn phải lạy Chiêm Sát sám, đây là xen tạp; họ đưa ra một luận điểm để bạn đón ý hùa theo họ, hoặc khiến bạn cũng đưa ra một luận điểm, trường hợp này cũng cười mà không trả lời. Bạn có thể bảo họ xem bài trình bày phân tích của đại sư Ngẫu Ích - tổ thứ chín của Tịnh tông là được rồi, chúng ta không ra tranh luận phản bác họ, vân vân. Điều này thể hiện chúng ta tĩnh lặng không tranh.
Đương nhiên ngoài 5 cách hỏi pháp này ra, nếu họ quả thực có tâm tốt đến thỉnh giáo, chứ không phải 5 kiểu hỏi pháp kia, mà thật sự muốn sanh thiện diệt ác, vậy chúng ta đều cần phải nhẫn nại, từ bi tuyên thuyết cho họ. Nếu họ đưa ra vấn đề rất cao, rất sâu, chúng ta không thể hoàn toàn hiểu rõ, hoặc bản thân cũng có nghi hoặc, vậy đừng tùy tiện nói, thà nói rằng: vấn đề này tôi sẽ nghiên cứu lại. “Biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không biết, vậy mới là biết.” Bạn không biết nhưng người khác sẽ không xem thường bạn, bởi vì bạn cũng đang cố gắng học tập; nếu không biết mà bạn miễn cưỡng tỏ ra biết, giả làm thiện tri thức, sau này người ta nhất định sẽ phát hiện ra, người ta cũng đang học tập, phát hiện hóa ra bạn nói linh tinh, vậy bạn không đáng một xu.
Trong kinh Niết-bàn có đoạn kinh văn nói như thế này: “Nếu có người thọ trì đọc tụng, biên chép tuyên thuyết không đúng thời điểm, không đúng địa điểm, không thỉnh mà nói, tâm khinh thường, coi thường người mà tán thán bản thân, nếu tuyên thuyết khắp nơi, thì trái lại là diệt Phật pháp, thậm chí khiến vô lượng người chết đọa vào địa ngục, kẻ đó chính là ác tri thức của chúng sanh.” Đoạn này nói vô cùng nghiêm trọng. Nếu chúng ta thọ trì đọc tụng, biên chép tuyên thuyết kinh Phật mà “phi thời”, phi thời tức là thời điểm không phù hợp, như phía trước nói là không đúng căn cơ; “không đúng địa điểm” nghĩa là nơi chốn không phù hợp, tức là không đúng thời gian, địa điểm; “không thỉnh mà nói”, đối phương cũng không thỉnh pháp, không cung kính đến thỉnh giáo bạn mà bạn tuyên thuyết cho họ, khiến đối phương có tâm khinh thường, tâm coi thường người khác. Tự tán thán bản thân, tức là đối phương khinh thường bạn, họ tự tán thán bản thân và coi thường Phật pháp, vậy mà bạn còn tuyên thuyết khắp nơi, làm như vậy trái lại sẽ diệt Phật pháp. Bởi vì làm cho vô số người không tôn trọng, khinh thường Phật pháp, nên chết đọa địa ngục, tội khinh thường pháp rất nặng, đặc biệt chẳng những khinh thường mà còn hủy báng, như vậy chính là “chết đọa địa ngục”. Vậy chúng ta liền trở thành ác tri thức của chúng sanh, mặc dù hiểu Phật pháp, nhưng không biết khế cơ thuyết pháp, nói không đúng lúc đúng chỗ thì trái lại trở thành ác tri thức.
Do đó, nói pháp chẳng những phải khế lý, không được nói sai, mà còn phải khế cơ. Khế lý khế cơ quan trọng ngang nhau. Bạn không khế lý, đương nhiên là ma nói, là ác tri thức rồi, còn không khế cơ thì giống như ở đây nói cũng sẽ khiến người coi thường Phật pháp, cũng là ác tri thức, cho nên tuyên thuyết Phật pháp không phải là chuyện dễ dàng, phải hiểu được quán cơ, chẳng những phải thông đạt pháp xuất thế, còn phải thông đạt pháp thế gian. Tức là bạn phải học làm thế nào để chung sống với người, làm sao để tiến thoái ứng đối, đây là điều trong nhà Nho dạy chúng ta, biết được cách quan sát lời nói sắc mặt, xem xét tình thế, trong tâm rất sáng tỏ, như gương soi rất rõ ràng, không khởi tham sân si mạn, thì bạn có thể nhìn cảnh giới rất tường tận, lúc này nên nói hay không, cần nói đến mức độ nào, bản thân bạn có thể nắm rõ. Điều này không cách gì dạy bạn được, dạy bạn chỉ là nguyên tắc, bản thân bạn phải biết dùng. Giống như binh pháp vậy, nguyên lý có thể dạy bạn, song muốn dùng binh pháp, cách vận dụng toàn bộ nằm ở chỗ dụng tâm tư duy.
Muốn độ chúng sanh không phải là chuyện dễ, đặc biệt trong thời đại mạt pháp, chúng sanh tâm ác nhiều, tâm thiện ít, rất dễ khởi niệm ác, như tâm xem thường Phật pháp này là một loại niệm ác. Làm sao có thể tránh mà vẫn mang lại lợi ích chân thật cho chúng sanh, điều này cần đại trí tuệ, đại từ bi, bản thân còn phải thật tu thật làm, cầu tam bảo gia trì. Trước tiên bản thân phải có đầy đủ lòng tin đối với tam bảo, đối với lý của Phật pháp phải có thể thông đạt, quán thông, phải viên dung, gọi là “người viên dung thuyết pháp, không pháp nào chẳng viên dung”. Tông Thiên Thai nói viên giáo này vô cùng quan trọng, viên giáo này có thể đem pháp thế gian viên dung thành Phật pháp, trở thành Phật pháp nhất thừa liễu nghĩa, vậy thì pháp thế gian ngay đó cũng là Phật pháp.
Như đại sư Ngẫu Ích chú giải Tứ Thư, thông thường cho rằng Tứ Thư chính là pháp thế gian, Tứ Thư của nhà Nho. “Chu Dịch”, bộ kinh Dịch này là một trong năm kinh, là pháp thế gian. Bạn xem đại sư Ngẫu Ích chú giải toàn là Phật pháp nhất thừa liễu nghĩa. Đại sư Hám Sơn chú giải Đạo Đức Kinh, đó cũng là Phật pháp. Do đó các ngài có thể dung thông, lý là dùng một lý để quán thông mọi lý, vì thế nói pháp cho chúng sanh không cứng nhắc, không máy móc, mà thuận theo sở thích của họ để nói pháp cho họ. Ví dụ họ tin Kitô giáo, bạn sẽ giảng gì cho họ? Giảng kinh Thánh; họ tin Hồi giáo thì bạn giảng kinh Coran cho họ; đối với người học quốc học nhà Nho, văn hóa truyền thống thì giảng cho họ Tứ Thư, Ngũ kinh, Thập Tam kinh; đối với người theo Đạo gia thì giảng Đạo Đức Kinh, Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn; đối với người hiện đại thứ gì cũng không tin, chỉ tin khoa học, vậy bạn giảng khoa học cho họ, Phật pháp cũng là khoa học cao nhất. Do vậy tùy thuận theo căn cơ của chúng sanh mà giảng, điều này ngược lại sẽ không khiến đối phương coi thường. Họ cảm thấy: “Hay quá điều thầy giảng quả thực cao hơn tôi”, bởi vì Phật pháp thật sự là trí tuệ tối cao vô thượng, áp dụng nó vào lĩnh vực nào cũng đều khiến người ở lĩnh vực đó lập tức giác ngộ. Tiếp theo điều thứ 6:
“Nếu nói pháp cho người nữ thì không được nói nhỏ tiếng bí mật, không được nói nhiều.”
Nếu thuyết pháp cho người nữ, nữ chúng bao gồm tại gia, xuất gia, không được “nói nhỏ tiếng bí mật”, rất nhỏ tiếng, như thể đang truyền đạt bí mật gì cho nhau vậy, điều này dễ khiến người khác sanh tâm chê trách nghi ngờ. Người xuất gia cần quang minh chính đại, gọi là “chẳng có việc gì không thể nói cho người, chẳng có chuyện gì không thể để người biết”, lòng dạ vô tư, quang minh lỗi lạc. Nếu nói nhỏ tiếng bí mật, cảm giác dường như có ý riêng tư vậy, đặc biệt đối với nữ chúng thì rất không thích hợp.
“Không được nói nhiều”, tức là nói quá nhiều với nữ chúng. Chuyện trò vốn dĩ không nên nói quá nhiều, thế mà giờ bạn còn nói quá nhiều với nữ chúng, sẽ khiến người khác chê bai, khinh thường. Dù bạn nói Phật pháp cũng không được nói quá nhiều. Trong giới tỳ-kheo còn “không được nói pháp với người nữ quá năm sáu câu”, năm sáu câu pháp này, đương nhiên trên số lượng không được quá nhiều, “năm sáu câu” này là chỉ nội dung, tức là những lời kiểu như “ngũ uẩn lục nhập”. Ngũ uẩn là nói về không, lục nhập cũng là nói về không, những lời như vô thường, không, vô ngã này, nhắc nhở đối phương biết là được rồi. Vừa nãy đã nói, nếu đối phương không chủ động thỉnh pháp thì không cần chủ động nói, trừ phi có người nam trí thức ở bên cạnh, vậy thì bạn có thể tác ý là nói với người nam này.
Nếu bạn nói quá nhiều, đối phương sanh khởi tâm chán ghét, bởi vì so sánh thì người nữ dễ dao động cảm xúc hơn người nam, rất dễ sanh khởi tâm lý chán ghét. Vậy khi bản thân bạn nói thao thao bất tuyệt, thì trong tâm người ta đều sẽ rất phiền chán, chỉ là rất khách sáo với bạn nên không biểu hiện ra thôi. Lần thứ hai thì người ta sẽ chẳng muốn gặp bạn nữa, sẽ coi thường bạn. Bạn nói vất vả như vậy, đã nói uổng công, phí công vô ích, bỏ công sức mà chẳng được gì, vậy hà tất phải nói? Vậy những chuyện khác càng phải ngắn gọn hơn nữa, sự việc nói 1, 2, 3 rõ ràng rồi là được, những thứ vụn vặt đều không nói. Hiện nay nếu có thể thì chúng ta cố gắng giảm thiểu hết mức cơ hội tiếp xúc trực diện với nữ chúng. Ví dụ thật sự vì yêu cầu công việc cần gặp mặt nữ chúng, phải bàn luận công việc thì đừng đơn độc một mình. Cũng có thể phác thảo một đề cương, liệt kê những điểm quan trọng ra, họ thật sự xem không hiểu thì giải thích sơ qua vài câu, như vậy sẽ tương đối ổn thỏa. Thứ 7:
“Không được nói dối Phật pháp, người hỏi thì đáp bừa, khoe mình nghe nhiều để cầu người cung kính.”
“Nói dối Phật pháp”, tức là bản thân thực tế không hiểu rõ Phật pháp, bạn chưa nghiêm túc nghiên cứu giáo lý, tựa như hiểu mà không hiểu, hoặc đối với giới luật, giới tướng cũng là hiểu nửa vời, dường như hiểu mà không hiểu, vậy thì không được “khoe mình nghe nhiều”, giả vờ giống như hiểu rất nhiều, liền “nói dối Phật pháp”. “Dối” tức là lừa gạt, làm người khác cảm thấy bản thân dường như là một đại thiện tri thức vậy, người khác đến hỏi liền tùy tiện trả lời, không có căn cứ. Nếu chúng ta phải nói, đặc biệt là Phật pháp thì mỗi câu đều phải có căn cứ, đều phải có xuất xứ, hoặc căn cứ trên kinh điển, hoặc là cách nói của tổ sư, ít nhất trong tâm biết rằng câu đó có căn cứ, không có căn cứ thì thà rằng không nói. Đừng không biết mà cố tỏ ra biết, người ta hỏi mà không trả lời được thì dường như rất mất thể diện, không giữ được mặt mũi.
Tuy hiểu rất nhiều, cũng không được khoe khoang bản thân học rộng nghe nhiều để mong đối phương cung kính. Chúng ta học Phật pháp phải học theo thứ tự, từ cạn đến sâu, bình thường dụng công nhiều, học đến một trình độ nhất định thì liền có thể từ đó mà suy luận ra. Ví dụ học giới luật, vừa mới học giới luật thì cảm thấy rộng mênh mông, rất khó hạ thủ. Bạn đừng có những lo lắng sợ hãi này, cứ thật thà mà học tập, một năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, học từ từ bạn sẽ hiểu được, trong đó nó có một đạo lý, có một cương lĩnh, cho nên nắm được cương lĩnh rồi thì càng học càng nhanh. Vừa bắt đầu bạn chưa tìm thấy con đường, bạn sẽ cảm thấy không biết đường nào mà đi; khi tìm được đường rồi thì học sẽ rất nhanh, bạn giở Tam Đại Bộ ra đọc sẽ cảm giác như xe nhẹ chạy đường quen. Mới đầu lấy Tam Đại Bộ ra sẽ không biết bắt đầu xem từ đâu, kiểu chữ cũng vậy, chữ cổ trong bản khắc gỗ đóng gáy chỉ, cảm giác dường như thiên thư vậy. Kỳ thực bạn nắm được cách thức rồi thì không khó chút nào, điều này cần một thời gian nhất định, không thể vội vàng mong thành công ngay được. Vì chúng sanh, vì Phật pháp, vì sự thành tựu của bản thân cần nỗ lực học tập, không được thấy khó mà lui.
Học tập kinh giáo cũng như vậy. Kinh giáo của Tịnh độ là ít nhất, có năm kinh một luận, phân lượng đều không phải rất lớn, ít nhất bạn phải học thông một loại. Một bộ kinh, bạn phải căn cứ theo một bộ chú giải của cổ đức để học cho thông, học cho thấu bộ đó. Bạn học thông, học thấu, trong khi học tập sẽ có rất nhiều nền tảng học tập, giáo lý. Ví dụ, căn cứ theo tông Thiên Thai, Thiên Thai có bốn giáo nghĩa, đây là một nền tảng, vậy bạn có thể đọc qua, coi như nắm được một chiếc chìa khóa rồi, sau đó bạn đi mở khóa kho báu giáo lý này. Từ từ học tập thì bạn cũng có thể nắm được cương lĩnh đó, dần dần bạn sẽ dung hội quán thông được Phật pháp, sau đó bạn sẽ biết vận dụng như thế nào, mỗi ngày bản thân cũng thật sự đang sửa lỗi sám hối, đây chính là tu hành. Thông qua học giới luật, thay đổi những thói xấu trong hành vi; thông qua học tập kinh giáo, sửa đổi những sai lầm trong quan niệm, đoan chánh thân tâm, như vậy bạn mới có thể trở thành thiện tri thức của đại chúng. Điều này không phải vì cầu người khác cung kính, mà là bạn thật sự học được, danh xứng với thực. Người ta cung kính bạn, bạn cũng sẽ không lấy đó làm vốn liếng để kiêu ngạo, mà càng nỗ lực học tập hơn.
Vâng hiện tại hết giờ rồi, chúng tôi giảng đến đây trước, cảm ơn mọi người.

